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THÔNG TƯ

Hướng dẫn xử lý việc sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng vượt giới hạn quy định tại Luật các tổ chức tín dụng
 _______________________

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng,

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) quy định về xử lý việc sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng vượt giới hạn quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về xử lý việc cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng vượt giới hạn quy định tại Luật các tổ chức tín dụng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức tín dụng cổ phần có cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Luật các tổ chức tín dụng (sau đây gọi là tổ chức tín dụng).
2. Cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần  của tổ chức tín dụng vượt giới hạn quy định. Người có liên quan của cổ đông là các đối tượng quy định tại khoản 27, khoản 28 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng và văn bản pháp luật có liên quan.
3. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần vượt mức giới hạn theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng.
4. Các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại tổ chức tín dụng Việt Nam và hướng dẫn tại Thông tư này.
5. Cổ đông Nhà nước sở hữu cổ phần tại tổ chức tín dụng thực hiện việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần theo phương án tái cơ cấu và phương án cổ phần hóa tổ chức tín dụng đó được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

6. Cổ đông thực hiện góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng theo chỉ định của Ngân hàng Nhà nước, thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần tại tổ chức tín dụng đó theo phương án thoái vốn (nếu có) được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. 
Điều 3. Xử lý đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định phát sinh trước khi Luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực:
Trường hợp tổ chức tín dụng có cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần vượt giới hạn phát sinh trước ngày Luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực: 

1. Tổ chức tín dụng phải có Kế hoạch xử lý dứt điểm các trường hợp cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng chậm nhất trước ngày 31/3/2015, trừ các trường hợp thực hiện theo phương án tái cơ cấu tổ chức tín dụng đó đã được Ngân hàng Nhà nước hoặc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
2. Tổ chức tín dụng phối hợp với cổ đông, cổ đông và người có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính mà không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) Kế hoạch xử lý việc sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này. Kế hoạch xử lý phải có tối thiểu các nội dung sau:

a) Danh sách cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó (nêu rõ mối quan hệ liên quan) đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và số cổ phần, tỷ lệ cổ phần trên vốn điều lệ hiện đang sở hữu tại tổ chức tín dụng; trong đó nêu rõ số lượng/tỷ lệ cổ phần trên vốn điều lệ nhận ủy thác hoặc đứng tên hộ của cá nhân, tổ chức khác; số lượng/tỷ lệ cổ phần trên vốn điều lệ ủy thác hoặc nhờ đứng tên hộ cho cá nhân, tổ chức khác; quan hệ giữa bên nhận ủy thác và bên ủy thác, giữa bên đứng tên hộ và bên nhờ đứng tên hộ;

- Đối với cá nhân, trong danh sách phải nêu rõ họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, địa chỉ thường trú.

- Đối với tổ chức, trong danh sách phải nêu rõ tên tổ chức, địa chỉ đặt trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số thuế.

b) Biện pháp và lộ trình xử lý việc sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định.

c) Cam kết của tổ chức tín dụng về việc thực hiện việc xử lý theo đúng lộ trình nêu trên.

3. Quá thời hạn 31/12/2014 hoặc thời hạn được nêu trong phương án tái cơ cấu đã được Ngân hàng Nhà nước hoặc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nếu chưa đảm bảo việc sở hữu cổ phần trong giới hạn theo quy định, các tổ chức, cá nhân có liên quan bị áp dụng các biện pháp xử lý sau:

a) Xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 
b) Cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó phải chuyển nhượng cổ phần cho Ngân hàng Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước chỉ định.
c) Cổ đông, cổ đông và người có liên quan không được quyền biểu quyết đối với số cổ phần sở hữu vượt tỷ lệ quy định.

d) Cổ đông, cổ đông và người có liên quan không được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khi tổ chức tín dụng bầu bổ sung hoặc bầu nhiệm kỳ mới Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong thời gian còn sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ.

4. Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng mới cho cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó đang sở hữu cổ phần tại tổ chức tín dụng vượt giới hạn quy định của pháp luật. Trường hợp cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần vượt giới hạn đang có dư nợ tín dụng tại tổ chức tín dụng mà mình đang là cổ đông, tổ chức tín dụng đó phải có biện pháp để sớm thu hồi toàn bộ dư nợ các khoản tín dụng của các đối tượng này chưa thanh toán.
Điều 4. Xử lý đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định phát sinh sau ngày Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực
Trường hợp tổ chức tín dụng có cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định phát sinh sau ngày Luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực:
1. Tổ chức, cá nhân có liên quan bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
2. Cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó phải xử lý số cổ phần sở hữu vượt giới hạn quy định trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính.

3. Quá thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, nếu chưa đảm bảo việc sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng trong giới hạn quy định của pháp luật, cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó bị áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại điểm b, c, d khoản 3 Điều 3 Thông tư này.
3. Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư này.
Điều 5. Biện pháp xử lý việc sở hữu cổ phần vượt giới hạn
Tổ chức tín dụng, cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng vượt giới hạn quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng được xử lý thông qua các biện pháp sau:
1. Tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoặc phát hành thêm cổ phiếu mới ra công chúng. 
2. Cổ đông, cổ đông và người có liên quan trong thời gian sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng vượt giới hạn quy định không được thực hiện mua cổ phần do tổ chức tín dụng đó phát hành thêm.

3. Cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó xử lý số cổ phần sở hữu vượt giới hạn quy định của pháp luật thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần cho các nhà đầu tư khác hoặc phải chuyển nhượng cổ phần theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.
4. Tổ chức tín dụng mua lại số cổ phần sở hữu vượt giới hạn của cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó để làm cổ phiếu Quỹ theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định sau khi mua số cổ phần này. 
5. Sáp nhập, hợp nhất với tổ chức tín dụng khác hoặc thực hiện tái cơ cấu theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
6. Các biện pháp xử lý khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6. Nguyên tắc chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế cổ phần
1. Việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông thường thành cổ đông lớn và ngược lại phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi tiến hành chuyển nhượng và thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
2. Việc cho, tặng, thừa kế cổ phần của tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và các quy định sau:

a) Việc cho, tặng cổ phần phải đảm bảo quy định của pháp luật về giới hạn sở hữu cổ phần. 
b) Trường hợp sau khi nhận cổ phần thừa kế dẫn đến cổ đông hoặc cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định, cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó có trách nhiệm xử lý số cổ phần vượt giới hạn trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày tiếp nhận số cổ phần được thừa kế nêu trên.
c) Cổ đông lớn có trách nhiệm thông báo cho tổ chức tín dụng chậm nhất ba mươi (30) ngày trước khi thực hiện việc cho, tặng cổ phần của tổ chức tín dụng, trong đó có các thông tin về đối tượng nhận cổ phần quy định tại điểm b(i) khoản 1 Điều 3, số lượng cổ phần và tỷ lệ cổ phần trên vốn điều lệ dự kiến cho, tặng.
d) Trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cổ đông lớn nêu tại điểm c khoản này, tổ chức tín dụng có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính mà không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) về việc cho, tặng cổ phần nêu trên.

3. Cổ đông là cá nhân, cổ đông là tổ chức có người đại diện là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng trong thời gian đảm nhiệm các chức danh trên, được phép chuyển nhượng số cổ phần sở hữu vượt giới hạn quy định. 
Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng  
1. Rà soát danh sách các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và phối hợp với các cổ đông này xây dựng Kế hoạch xử lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư này, báo cáo Ngân hàng Nhà nước (qua Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) chậm nhất trước ngày..../..../2014.
2. Đôn đốc, theo dõi việc các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông thực hiện xử lý việc sở hữu cổ phần theo Kế hoạch nêu tại khoản 1 Điều này; kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
3. Thực hiện các quy định về hồ sơ, thủ tục đề nghị chuyển nhượng cổ phần theo quy định của pháp luật và đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin cung cấp tại hồ sơ.
4. Thường xuyên thu thập, tổng hợp thông tin về tình hình sở hữu cổ phần và chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông; báo cáo định kỳ về danh sách cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. 

5. Trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật về sở hữu, chuyển nhượng cổ phần, tổ chức tín dụng thông báo cho cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông vi phạm giới hạn sở hữu cổ phần để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính đầy đủ, kịp thời, trung thực trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày phát hiện vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 8. Trách nhiệm của cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó:

1. Hợp tác với Ngân hàng Nhà nước, cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan và tổ chức tín dụng để xử lý số cổ phần sở hữu vượt giới hạn theo quy định của pháp luật.
2. Chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật về cổ đông lớn của tổ chức tín dụng, việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông tại tổ chức tín dụng.

3. Rà soát các quy định về giới hạn sở hữu cổ phần, chuyển nhượng cổ phần tại tổ chức tín dụng trước khi thực hiện các giao dịch mua, nhận, chuyển nhượng, cho, tặng cổ phần của tổ chức tín dụng để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật.
4. Trường hợp cổ đông tự phát hiện vi phạm các quy định về sở hữu cổ phần, chuyển nhượng cổ phần của tổ chức tín dụng, cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông báo cáo Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính mà không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) trong phạm vi năm (05) ngày kể từ ngày phát hiện vi phạm và đề xuất biện pháp xử lý (nếu có).
5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ thông tin về sở hữu, chuyển nhượng cổ phần tại tổ chức tín dụng.
Điều 9. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính (trừ những nơi có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) 
1. Rà soát báo cáo của tổ chức tín dụng gửi theo quy định tại Thông tư này đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và có yêu cầu bổ sung thông tin hoặc giải trình làm rõ nếu xét thấy cần thiết.

2. Rà soát, giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức tín dụng xử lý việc sở hữu cổ phần vượt giới hạn theo kế hoạch mà tổ chức tín dụng đã báo cáo và quy định tại Thông tư này. 

3. Định kỳ báo cáo Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng có trụ sở chính trên địa bàn (trường hợp có cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần vượt giới hạn), cụ thể như sau:
- Tiến độ thực hiện việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng, trong đó nêu rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất xử lý (nếu có);

- Biểu báo cáo tổng hợp tình hình cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định, trong đó có đầy đủ thông tin nêu tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư này.
Điều 10. Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

1. Tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xử lý các vấn đề vướng mắc phát sinh liên quan đến xử lý việc sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ tại tổ chức tín dụng. 
2. Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện trách nhiệm nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Thông tư này.
Điều 11. Trách nhiệm của các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước

Các Vụ, Cục khác có trách nhiệm tham gia ý kiến về vấn đề liên quan khi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có đề nghị.
Điều 12. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày…..tháng…..năm 2014.
Điều 13. Tổ chức thực hiện 

Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát tổ chức tín dụng có trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
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